TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường


Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 02

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Cao đẳng
Học phần tiên quyết: Không
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường từ những hoạt động phát triển của con người, qua đó giúp người học nhận biết các tác động môi trường, xây dựng các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội.

3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường
	Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Kiến thức

1. Sự ra đời và phát triển  của đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2. Mục đích, ý nghĩa, đối tượng của ĐTM

3. Mối quan hệ giữa ĐTM với phát triển kinh tế và các công cụ quản lý môi trường khác

4. Văn bản pháp luật – cơ sở pháp lý thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

5. Vai trò cộng đồng, chủ đầu tư trong công tác đánh giá tác động môi trường của hoạt động phát triển kinh tế xã hội
	Giúp người học nắm vững mục đích, ý nghĩa, đối tượng của ĐTM

Người học hiểu văn bản pháp luật liên quan tới ĐTM

Vai trò của cộng đồng và chủ đầu tư trong ĐTM

	Kỹ năng

1. Áp dụng các văn bản, quy định hiện hành trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Xác định dự án phát triển cần phải thực hiện ĐTM và cấp thẩm định báo cáo ĐTM.
	Vận dụng các văn bản, quy định pháp luật liên quan tới ĐTM


Chủ đề 2: Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường
	Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Kiến thức

1. Các nội dung cần tiến hành trong bước lược duyệt

2. Xác định mức độ và phạm vi đánh giá

3. Lập đề cương, tham khảo ý kiến và chuẩn bị tài liệu

4. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

5. Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Giúp người học nắm vững trình tự khi thực hiện ĐTM
Xây dựng biện pháp giảm thiểu tác động có hại

	Kỹ năng

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện cho quá trình ĐTM

2. Phân tích và dự báo tác động môi trường của hoạt động phát triển
	Lập kế hoạch cho quá trình thực hiện báo cáo ĐTM.


Chủ đề 3: Các phương pháp được sử dụng trong đánh giá tác động môi trường
	Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Kiến thức

1. Phương pháp liệt kê số liệu

2. Phương pháp danh mục

3. Phương pháp ma trận môi trường

4. Phương pháp mô hình

5. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích mở rộng
	Cung cấp người học kiến thức, cách thức sử dụng các phương pháp trong lập báo cáo ĐTM

	Kỹ năng

1. Lập danh mục mô tả nhân tố môi trường chịu sự tác động, lập danh mục câu hỏi phục vụ cho mục đích đánh giá

2. Lập ma trận tác động môi trường

3. Hiểu một số mô hình hóa trong đánh giá tác động môi trường
	Vận dụng các phương pháp lập danh mục, ma trận môi trường, mô hình hóa trong đánh giá tác động môi trường


Chủ đề 4: Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Nội dung (Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	Kiến thức

1. Mô tả tóm tắt dự án, văn bản, bản vẽ thiết kế liên quan tới dự án.
2. Hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các thành phần môi trường tại khu vực lựa chọn của dự án

3. Các tác động môi trường khi thực thi một dự án phát triển
4. Biện pháp xử lý các tác động tiêu cực của dự án đang thực hiện ĐTM và hiệu quả xử lý

5. Biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu các tác động xấu và ứng phó với sự cố môi trường.
	Giúp người học nắm vững yêu cầu cấu trúc của báo cáo ĐTM

Phân tích các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động của một dự án phát triển

	Kỹ năng

1. Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh

2. Phân tích tác động và dự báo các tác động của dự án phát triển đối với môi trường.

3. Đề xuất hệ thống xử lý áp dụng trong dự án thực hiện đánh  giá tác động môi trường.
	Vận dụng kiến thức để viết báo cáo ĐTM theo đúng yêu cầu
Phân tích tác động của dự án phát triển

Đề xuất và thuyết minh hệ thống xử lý cho dự án.


4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	6
	1
	0

	2
	7
	2
	0

	3
	8
	3
	0

	4
	9
	4
	0

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	0


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ
	Đánh giá tác động môi trường
	2008
	ĐHQGHN
	Thư viện
	X
	

	2
	Lê Thạc Cán và nnk
	Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn
	1994
	KHKT
	Thư viện
	
	X

	3
	Phạm Đình Mạnh
	Đánh giá tác động môi trường (dành cho ngành MT và quản lý đất đai)
	2005
	Nhà xuất bản Nông nghiệp
	Bộ môn cung cấp
	X
	

	4
	Lê Văn Khoa – Nguyễn Ngọc Sinh – Nguyễn Tiến Dũng
	Chiến lược và chính sách môi trường
	2006
	NXB ĐHQGHN
	Bộ môn cung cấp
	
	X

	5
	Lê Trình
	Đánh giá tác động môi trường: Phương pháp  và ứng dụng
	2000
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	Thư viện
	
	X

	6
	World Bank
	Environmental Assessment Sourcebook. Vol. III, Guidelines for Environmental Assessment of Energy and Industry Projects
	1992
	
	
	
	X


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	20%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10%

	3
	Điểm báo cáo nhóm, thảo luận, tranh luận
	20%

	4
	Thi kết thúc học phần
	50%
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